




Bài 1

VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH VÀ 

KHOÁNG SẢN

CHƯƠNG XI: CHÂU Á



NỘI DUNG CHÍNH

1.Vị trí địa lí và

kích thước của

châu lục

2. Đặc điểm

địa hình và

khoáng sản



1. Vị trí địa lí và kích thước của châu lục

Bài 1

VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH VÀ 

KHOÁNG SẢN



Châu Á 

thuộc lục 

địa nào? 

Châu Á 

thuộc lục 

địa Á Âu



1. Vị trí địa lí và kích thước của châu lục

- Châu Á là một bộ phận của lục địa Á- Âu

Bài 1

VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH 

VÀ KHOÁNG SẢN



Điểm cực Bắc và cực Nam phần đất liền của châu Á nằm trên những 

vĩ độ địa lí nào?

Mũi Sê-li-u-xkin

77044’B

Mũi Pi-ai

1016’B

Mũi Bala 

26010’Đ

Mũi Điêgiônep

169040’T



Châu Á 

tiếp giáp 

với các đại 

dương và 

châu lục 

nào? 



- Châu Á là một bộ phận của lục địa Á- Âu

- Châu Á tiếp giáp với các đại dương:

+ Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương

+ Phía Đông giáp Thái Bình Dương

+ Phía Nam giáp Ấn Độ Dương, 

+ Phía Tây giáp Châu Âu, Địa Trung Hải, Châu Phi 

(qua kênh đào Xuy-e)

1. Vị trí địa lí và kích thước của châu lục



1. Từ điểm cực 

Bắc đến điểm 

cực Nam nằm 

trên vĩ độ nào?

2. Chiều dài từ 

điểm cực Bắc 

đến điểm cực 

Nam, chiều 

rộng từ bờ Tây 

Sang bờ Đông 

nơi lãnh thổ 

rộng nhất là bao 

nhiêu km?



Qua bảng số liệu này em có nhận xét gì về diện 

tích của châu Á?

Châu lục Diện tích( triệu km2)

Châu Mĩ 42

Châu Phi 30,3

Châu Âu 10,5

Châu Đại Dương 8,5

Châu Nam Cực 14,1

Châu Á 44,4



1. Vị trí địa lí và kích thước của châu lục

- Trải dài từ vùng cực  Bắc (770 44’ B) đến xích 

đạo (10 16’ B)

=> là châu lục rộng nhất thế giới

- Diện tích 44,4 triệu km2 bao gồm các đảo 

phụ thuộc là châu lục rộng nhất thế giới



2. Đặc điểm địa hình và khoáng sản

Hình 1.2: Lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á



a. Đặc điểm địa hình 

Hình 1.2: Lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á

2. Đặc điểm địa hình và khoáng sản



a. Đặc điểm địa hình 

Hình 1.2: Lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á

2. Đặc điểm địa hình và khoáng sản

Em hãy kể tên

- Các dãy núi, sơn

nguyên và cho biết

chúng phân bố chủ yếu

ở đâu?

- Tương tự kể tên các

đồng bằng và cho biết

chúng phân bố ở đâu?



Himalaya

Côn Luân

Thiên Sơn

Xai-

an

Đại Hưng An

Lablonovoi



SN A-rap

SN I-ran

SN Trung 

Xi-bia

SN Tây 

Tạng

SN Đê-can



a. Đặc điểm địa hình

+ Có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên 

cao đồ sộ chạy theo hai hướng chính 

là: Đ -T, B -N và tập trung ở vùng 

trung tâm.  Trên các đỉnh núi cao có 

băng hà bao phủ quanh năm.



ĐB Tu-ran

ĐB Sông 

Mê Công

ĐB Hoa Bắc

ĐB Hoa Trung

ĐB Tây Xi-

bia

ĐB Ấn Hằng

ĐB Lưỡng Hà



Hệ thống núi Hy ma lay a

§ång b»ng s«ng Cöu Long (ViÖt Nam)

S«ng Trưêng Giang (Trung Quèc)

S¬n nguyªn ë M«ng Cæ

NHẬN 

XÉT 

ĐỊA 

HÌNH 

CHÂU 

Á?

- Địa 

hình 

chia 

cắt 

phức 

tạp.



a. Đặc điểm địa hình

+ Nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế 

giới chủ yếu ở ven biển.

+ Có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên 

cao đồ sộ chạy theo hai hướng chính 

là: Đ -T ,B -N và tập trung ở trung 

tâm.  Trên các đỉnh núi cao có băng hà 

bao phủ quanh năm.

=> Địa hình chia cắt phức tạp.



b. Khoáng sản:

Xác định trên bản đồ các khoáng sản chủ 

yếu của châu Á?



Khu vực nào có nhiều dầu mỏ và khí đốt nhất ở châu Á?

Tây Nam 

Á



? Em có nhận xét gì về khoáng sản ở châu Á?



b. Khoáng sản:

Khoáng sản phong phú và có trữ lượng 

lớn: dầu mỏ và khí đốt (có nhiều ở Tây 

Nam Á), than, kim loại màu,…



Hình 2.1. Lược đồ các đới khí hậu Châu Á 

- Châu Á có 5 đới khí

hậu:

1. Cực và cận Cực

2. Ôn đới

3. Cận nhiệt

4. Nhiệt đới

5. Xích đạo

Tuần 2- Tiết 2 BÀI 2: KHÍ HẬU CHÂU Á

- Do lãnh thổ trải dài 

từ vùng cực Bắc đến 

vùng Xích đạo.

I. Khí hậu Châu Á phân hóa rất đa dạng



Hình 2.1. Lược đồ các đới khí hậu Châu Á 



Các đới khí hậu thường phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác

nhau do lãnh thổ rất rộng, có các dãy núi và sơn nguyên cao ngăn

ảnh hưởng của biển xâm nhập sâu vào nội địa, ngoài ra khí hậu

còn thay đổi theo chiều cao.

?



1. Khí hậu Châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau do lãnh 

thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.

Tuần 2- Tiết 2 BÀI 2: KHÍ HẬU CHÂU Á

I. Khí hậu Châu Á phân hóa rất đa dạng

2. Các đới khí hậu thường phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu 

khác nhau do lãnh thổ rất rộng, có các dãy núi và sơn nguyên 

cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập sâu vào nội địa, ngoài 

ra khí hậu còn thay đổi theo chiều cao.



Hình 2.1.Lược đồ các đới khí hậu châu Á

II. Khí hậu Châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu 

khí hậu lục địa



Tuần 2- Tiết 2 BÀI 2: KHÍ HẬU CHÂU Á

I. Khí hậu Châu Á phân hóa rất đa dạng

II. Khí hậu Châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các 

kiểu khí hậu lục địa 

Các kiểu khí hậu gió mùa Các kiểu khí hậu lục địa

Phân bố Đông Á, Đông Nam Á, 

Nam Á

Vùng nội địa và khu vực 

Tây Nam Á

Đặc điểm - Mùa đông khô, lạnh, ít

mưa

- Mùa hạ nóng, ẩm, mưa

nhiều.

- Mùa đông khô, lạnh

- Mùa hạ khô và nóng



BÀI 3 - SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN     

CHÂU Á



1.Đặc điểm sông ngòi

-Dựa vào hình 1.2/tr.5 sgk và nội dung sgk của mục 1/tr.10, hãy:

+Nhận xét chung về mạng lưới và phân bố sông ngòi châu Á?

+Xác định các sông lớn ở từng khu vực của châu Á?( Bắc Á, Đông Á, 

Nam Á, Tây Á)



Bảng thống kê đặc điểm các khu vực sông ngòi châu Á

Các khu vực  

sông

Đặc điểm chính

Bắc Á

- Sông lớn: Lê-na, Ôbi, I-ê-nit-xây.

- Mạng lưới sông dày đặc.

- Chế độ nước sông theo mùa: mùa lũ trùng với mùa xuân do

băng tuyết tan.

Đông Á, 

Đông  Nam Á, 

Nam Á

- Sông lớn: Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Kông….

- Mạng lưới sông dày, có nhiều sông lớn.

- Chế độ nước sông theo chế độ mưa gió mùa: mùa lũ vào

cuối hạ đầu thu, mùa cạn đông xuân.

Tây Nam Á,

Trung Á

- Sông lớn: Ti-grơ, Ơ-phrat…

- Sông ngòi kém phát triển.

- Lưu lượng nước sông càng về hạ lưu càng giảm, 1 số sông

nhỏ bị "chết" trong các hoang mạc cát.

⮚ -Phân bố không đều, chế độ nước sông phức tạp



BÀI 3 - SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á

1. Đặc điểm sông ngòi:

- Châu Á có mạng lưới sông ngòi khá phát triển, có nhiều 

hệ thống sông lớn( sông Ô-bi, sông Hoàng Hà, sông Trường 

Giang, sông Mê Công...)

- Phân bố không đều, chế độ nước sông phức tạp

- Sông ngòi châu Á có giá trị rất lớn trong đời sống, sản 

xuất của con người.



1. Đặc điểm sông ngòi

2. Các đới cảnh quan tự nhiên

BÀI 3. SÔNG NGÒI 

VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á





1. Đặc điểm sông ngòi

2. Các đới cảnh quan tự nhiên

- Cảnh quan thiên nhiên phân hóa rất đa

dạng

- Ngày nay phần lớn cảnh quan nguyên sinh

đã bị con người khai phá, biến thành đồng

ruộng, các khu dân cư và khu công nghiệp.

BÀI 3. SÔNG NGÒI 

VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á



BÀI 5. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU Á

Châu lục

? Quan sát biểu đồ em hãy nhận

xét số dân ở châu Á so với các

châu lục khác

 Dân số ở châu Á cao nhất

so với các châu lục khác



Quốc gia

Triệu người

? Quốc gia nào có dân 

số đông nhất nhì thế 

giới và thuộc châu lục 

nào năm 2014?

 Trung Quốc và Ấn Độ

(châu Á)



Nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở các nước châu Á?

Mặc dù tỉ lệ gia tăng dân số đã giảm, châu Á 

vẫn có số dân đông nhất so với các châu lục khác



? Quan sát 

H5.1, em hãy 

cho biết dân 

cư châu Á 

thuộc những 

chủng tộc 

nào? Mỗi 

chủng tộc 

sống chủ yếu 

ở những khu 

vực nào?



2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc

 Dân cư châu Á chủ yếu thuộc các chủng tộc: 

Môn-gô-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it và một số ít thuộc 

chủng tộc Ô-xtra-lô-it.

 Các chủng tộc tuy khác nhau về hình thái 

nhưng đều có quyền và khả năng như nhau trong 

mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội.

3. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn (hs tự học)



BÀI 7: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ -

XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á

II. Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội của các

nước và vùng lãnh thổ châu Á hiện nay.





Nền kinh tế các nước

vùng lãnh thổ đã có

nhiều chuyển biến



Nước có bình quân

GDP đầu người cao

nhất so với nước

thấp nhất chênh

lệch khoảng bao

nhiêu lần?

Việt Nam có bình

quân GDP đầu

người so với nước

cao nhất chênh nhau

bao nhiêu lần?



Tỷ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu GDP của các nước thu

nhập cao khác với nước có thu nhập thấp ở chỗ nào?





KHÔNG

ĐỒNG

ĐỀU





Trung Quốc, Ấn độ, Thái Lan

?



















Bài 8. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ 

HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á



1. Xác định các khu vực: ĐÔNG Á, ĐÔNG NAM Á, NAM Á, 

TÂY NAM Á, NỘI ĐỊA, BẮC Á

2. Dựa vào hình 8.1 em hãy cho biết: Các nước thuộc khu vực 

Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng, vật nuôi là 

chủ yếu?

3. Dựa vào hình 8.1 em hãy cho biết: Khu vực Tây Nam Á và các 

khu vực nội địa có những loại cây trồng, vật nuôi nào phổ biến 

nhất?

4. Tại sao lúa gạo chỉ tập trung ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á 
và Nam Á?



Dựa vào hình 8.2, em hãy cho biết những nước nào ở 

châu Á sản xuất nhiều lúa gạo và tỉ lệ so với thế giới là 

bao nhiêu?



Thái Lan, Việt Nam hiện nay trở thành những nước 

xuất khẩu gạo đứng thứ nhất và thứ hai thế giới

STT Quốc gia Xuất khẩu

1 Thái Lan 10,64

2 Việt Nam 7,00

3 Ấn Độ 4,63

4 Pakistan 3,41

5 Brazil 1,29

6 Campuchia 0,86

7 Uruguay 0,84

8 Myanmar 0,77

9 Argentina 0,73

10 Trung Quốc 0,48

10 quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới  năm 2011 (triệu tấn)





1. NÔNG NGHIỆP

- Nông nghiệp phát triển mạnh ở hai khu vực khí hậu

gió mùa và khí hậu lục địa.

- Lúa gạo là cây lương thực quan trọng

- Trung Quốc, Ấn Độ là những nước sản xuất nhiều

lúa gạo.

- Thái Lan, Việt Nam là những nước xuất khẩu gạo

đứng thứ nhất, thứ hai thế giới



II. CÔNG NGHIỆP





2. CÔNG NGHIỆP

- Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á rất đa

dạng, phát triển chưa đều.

- Cơ cấu ngành đa dạng: công nghiệp khai khoáng,

luyện kim, cơ khí chế tạo, điện tử, sản xuất hàng tiêu

dùng …



III. DỊCH VỤ





Singapore, Nhật Bản, 

Hàn Quốc là 3 nước có 

GDP/người cao ở Châu Á



3. DỊCH VỤ

- Dịch vụ ngày càng đa dạng và phát triển rất cao đặc

biệt là Xigapo, Nhật Bản, Hàn Quốc.




